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1 Nguyễn Đức Lương 09/03/2000 Nam Ngư nghiệp 50790920 Không hỗ trợ Cà Mau 09/12/2021

2 Bùi Văn Lâm 13/01/1997 Nam Ngư nghiệp 50790912 Không hỗ trợ Cà Mau 09/12/2021

3 Mai Hữu Nhật 15/06/1992 Nam Ngư nghiệp 50781639 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 09/12/2021

4 Nguyễn Văn Bắc 10/06/1993 Nam Ngư nghiệp 50781779 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 09/12/2021

5 Nguyễn Hừng Đông 04/09/1995 Nam Ngư nghiệp 50781684 Hỗ trợ 50% Hà Tĩnh 09/12/2021

6 Phan Tuấn Vũ 12/12/1997 Nam Ngư nghiệp 50781528 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 09/12/2021

7 Mai Quang Anh 29/12/1991 Nam Ngư nghiệp 50781732 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 09/12/2021

8 Dương Hải Hiếu 20/08/1993 Nam Ngư nghiệp 50781805 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 09/12/2021

9 Trần Đức Anh 09/11/2000 Nam Ngư nghiệp 50781719 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 09/12/2021

10 Nguyễn Tiến Hùng 06/07/2000 Nam Ngư nghiệp 50781601 Hỗ trợ 50% Hà Tĩnh 09/12/2021

11 Mai Văn Linh 10/05/1989 Nam Ngư nghiệp 50781628 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 09/12/2021

12 Nguyễn Đức Anh 01/07/1993 Nam Ngư nghiệp 50781707 Hỗ trợ 50% Hà Tĩnh 09/12/2021

13 Nguyễn Tình 02/04/1993 Nam Ngư nghiệp 50781632 Hỗ trợ 50% Hà Tĩnh 09/12/2021

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 09/12/2021 

(Kèm theo Công văn số   1288/TTLĐNN-TCLĐ ngày 03/12/2021 của TTLĐNN)



14 Lê Xuân Hòa 06/07/1990 Nam Ngư nghiệp 50781526 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 09/12/2021

15 Nguyễn Đức Hải 10/05/1989 Nam Ngư nghiệp 50781716 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 09/12/2021

16 Trần Đức Hà 20/12/1985 Nam Ngư nghiệp 50775341 Không hỗ trợ Ninh Bình 09/12/2021

17 Lê Thanh Rô 21/10/1997 Nam Ngư nghiệp 50780943 Hỗ trợ 50% Nghệ An 09/12/2021

18 Nguyễn Văn Trầm 15/06/1991 Nam Ngư nghiệp 50781016 Hỗ trợ 50% Nghệ An 09/12/2021

19 Nguyễn Bùi Nam 01/03/1996 Nam Ngư nghiệp 50781252 Không hỗ trợ Nghệ An 09/12/2021

20 Trương Văn Tùng 10/05/1993 Nam Ngư nghiệp 50782339 Không hỗ trợ Quảng Bình 09/12/2021

21 Nguyễn Tấn Tuấn 22/09/1991 Nam Ngư nghiệp 50783471 Không hỗ trợ Quảng Nam 09/12/2021

22 Trần Văn Lành 07/07/1995 Nam Ngư nghiệp 50783652 Không hỗ trợ Quảng Ngãi 09/12/2021

23 Trần Văn Tuận 24/08/1995 Nam Ngư nghiệp 50783702 Không hỗ trợ Quảng Ngãi 09/12/2021

24 Trần Thanh Tuyền 14/11/1987 Nam Ngư nghiệp 50783069 Không hỗ trợ Quảng Trị 09/12/2021

25 Nguyễn Hữu Anh 02/02/1996 Nam Ngư nghiệp 50782894 Không hỗ trợ Quảng Trị 09/12/2021

26 Hà Như Bi 06/10/1993 Nam Ngư nghiệp 50783053 Không hỗ trợ Quảng Trị 09/12/2021

27 Lê Duy Hậu 06/08/1987 Nam Ngư nghiệp 50783079 Không hỗ trợ Quảng Trị 09/12/2021



28 Lê Minh Thuận 03/09/1983 Nam Ngư nghiệp 50782807 Không hỗ trợ Quảng Trị 09/12/2021

29 Hồ Ngọc Hoàng Phong 03/06/1993 Nam Ngư nghiệp 50782965 Không hỗ trợ Quảng Trị 09/12/2021

30 Đỗ Xuân Tiến 30/12/1982 Nam Ngư nghiệp 50780517 Không hỗ trợ Thanh Hóa 09/12/2021

31 Nguyễn Văn Vũ 14/09/1990 Nam Ngư nghiệp 50780516 Không hỗ trợ Thanh Hóa 09/12/2021

32 Nguyễn  Đình Mùi 26/01/1991 Nam Ngư nghiệp 50780269 Không hỗ trợ Thanh Hóa 09/12/2021

33 Nguyễn Văn Tiến 20/04/1989 Nam Ngư nghiệp 50780326 Không hỗ trợ Thanh Hóa 09/12/2021

34 Vũ Bá Long 03/05/1991 Nam Ngư nghiệp 50780490 Không hỗ trợ Thanh Hóa 09/12/2021

35 Tô Văn Thanh 30/09/1987 Nam Ngư nghiệp 50780123 Không hỗ trợ Thanh Hóa 09/12/2021

36 Nguyễn Văn Quốc 24/02/1997 Nam Ngư nghiệp 50780138 Không hỗ trợ Thanh Hóa 09/12/2021

37 Ngô Văn Hải 01/05/1987 Nam Ngư nghiệp 50780350 Không hỗ trợ Thanh Hóa 09/12/2021








